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I: Đơn vị Bầu cử số 1 (Gồm thôn: Phú Thọ, An Lạc, Việt Hùng, Tân Thể, Nành Tón, Chung Chính, Ngùi, Đồng Xứng, Đồng
Gia, Cầu Trại)

1.

Lê Thị Bình 21/05/1972 Nữ Việt
Nam

kinh không xã Xuân
Cẩm,
Bắc
Ninh

Thôn An
Lạc, xã Ngọc
Thiện

9/12 Sơ cấp Sơ cấp Làm ruộng; Bí
thư chi bộ

Thôn An Lạc,
xã Ngọc Thiện

01/12/2005 Có

2.

Nguyễn Văn
Dương

25/6/1988 Nam Việt
Nam

Kinh Không Nhã
Nam-
Bắc
Ninh

Thôn Dương
Sơn, xã Nhã
Nam, tỉnh
Bắc Ninh

12/12 Đại học Trung
cấp

A2 Phó trưởng
Công an xã

Công an xã
Ngọc Thiện

03/02/2010 Không

3.

Nguyễn Văn
Hà

11/4/1982 Nam Việt
Nam

Kinh Không Ngọc
Thiện-
Bắc
Ninh

Thôn Ngùi,
xã Ngọc
Thiện, tỉnh
Bắc Ninh

12/12 Đại học Trung
cấp

B1 UV BTV,
Trưởng Ban
Xây dựng Đảng

Ban Xây dựng
Đảng, Đảng
ủy xã Ngọc
Thiện

06/8/2006 Có

4.

Nguyễn Thị
Hiệu

13/03/1968 Nữ Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Chung chính,
xã Ngọc
Thiện

9/12 Sơ cấp Làm ruộng; Chi
hội trưởng Phụ
nữ

Chung chính,
xã Ngọc Thiện

Có

5.

Ngô Quốc
Hưng

01/4/1972 Nam Việt
Nam

Kinh Không Tam
Giang-
Bắc
Ninh

Thôn Ngoài,
xã Tân Yên,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Đại học Cao cấp B1 Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch
HĐND xã

Đảng ủy xã
Ngọc Thiện

03/02/2000 Có

6.

Lê Văn
Mạnh

10/06/1985 Nam Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Tân Thể, xã
Ngọc Thiện

9/12 Làm Ruộng;
Trưởng Thôn

Tân Thể, xã
Ngọc Thiện

19/05/2010 Có

7.

Nguyễn Văn
Nhất

16/9/1965 Nam Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc

Việt Hùng,
xã Ngọc
Thiện

10/10 Sơ cấp Làm ruộng;
Trưởng
BCTMT

Việt Hùng, xã
Ngọc Thiện

29/6/1988 Có



Ninh

8.

Nguyễn Văn
Tiệp

1964 Nam VN kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Đồng Xứng,
xã Ngọc
Thiện

7/10 Làm ruộng; Chi
hội trưởng CCB

Đồng Xứng,
xã Ngọc Thiện

Không

II. Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm thôn: Suối Chính, Đồng Bông, Đồng nội, Làng Thị, Đồng Cạn, Làng Sai, Hợp Tiến, Đồng
Trống, Núi Ính, Cầu Mới, Vân Lập, Đồng Khanh, Đồng Sùng, Lương Tân, Thúy Cầu, Hội Phú, Đồng Hội, Đồng Cờ)

1.

Trần Văn
Cường

26/03/1985 Nam VN Kinh không Bố Hạ,
Bắc
Ninh

Thôn Đông,
xã Tân Yên,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Đại học Trung
cấp

A1 Chi huy
trưởng BCH
Quân sự xã

Ban chi huy
BCH QS xã
Ngọc Thiện

19/05/2007 Không

2.

Hoắc Công
Dũng

28/04/1995 Nam Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Cầu Mới,
xã Ngọc
Thiện

12/12 Làm ruộng;
Bí thư Đoàn
TN

Cầu Mới, xã
Ngọc Thiện

Không

3.

Dương
Ngô Hiên

21/07/1984 Nam Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Đồng Nội,
xã Ngọc
Thiện

12/12 Đại học Trung
cấp

Làm ruộng;
Bí thư Chi bộ

Đồng Nội, xã
Ngọc Thiện

03/8/2009 Có

4.

Bùi Thúy
Lan

20/08/1969 Nữ Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Đồng
Khanh, xã
Ngọc Thiện

12/12 Đại học Trung
cấp

Làm ruộng;
Trưởng
BCTMT

Đồng Khanh,
xã Ngọc
Thiện

15/10/1995 Không

5.

Hoàng
Xuân Sĩ

17/7/1984 Nam Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Suối Chính,
xã Ngọc
Thiện

12/12 Cao
đẳng

Sơ cấp Làm ruộng;
Phó thôn

Suối Chính,
Ngọc Thiện

03/11/2023 Không

6.

Thân Nhân
Thiện

05/9/1993 Nam Việt
Nam

Kinh Không Ngọc
Thiện-
Bắc
Ninh

Thôn Thúy
Cầu, xã
Ngọc Thiện,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Thạc sỹ Trung
cấp

B1 ĐUV, PCT
MTTQ, Bí
thư Đoàn
thanh niên

Ủy ban
MTTQ xã
Ngọc Thiện

03/12/2016 Không

7.

Nguyễn
Văn Tuyển

15/8/1978 Nam Việt
Nam

Kinh Không Phúc
Hòa-
Bắc
Ninh

Thôn Phố
Bùi, xã Tân
Yên- tỉnh
Bắc Ninh

12/12 Thạc sỹ Cao cấp B1 PBT Đảng ủy,
Chủ tịch
UBND xã

UBND xã
Ngọc Thiện

03/02/2004 có

8. Nguyễn Văn
Việt 04/10/1989 Nam

VN kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Làng Thị, xã
Ngọc Thiện 12/12 Đại học    

Làm ruộng;
Trưởng thôn

Làng Thị, xã
Ngọc Thiện 03/03/2003  Không



III. Đơn vị bầu cử số 3 (Gồm đơn vị: Bằng Cục, Bình An, Tân Minh, Ngọc Lợi, Tân Phú, Quang Châu, Cầu Xi, Châu Sơn,
Trại Mới, Khánh Ninh, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Bắc Ninh, Tân Trung, Trung Đồng)

1.

Ngô Tân
Cương

04/8/1976 Nam
Việt
Nam

Kinh Không

Ngọc
Thiện-
Bắc
Ninh

Thôn Tân
Phú, xã
Ngọc Thiện,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Đại học
Trung
cấp

B

ĐUV, Phó
Ban KT-NS
HĐND xã

HĐND xã
Ngọc Thiện

03/11/2003 Có

2. Nguyễn
Văn
Cường

15/08/1975 Nam Việt
Nam

kinh không Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Trại Mới,
Ngọc Thiện,
Bắc Ninh

9/12 Làm ruộng;
PBTCB

Trại Mới,
Ngọc Thiện,
Bắc Ninh

20/12/1995 Không

3.

Hoàng Thị
Minh Hải 12/03/1984  Nữ

Việt
Nam

kinh không

Hợp
Thịnh,
Bắc
Ninh

Ngọc Lợi,
Ngọc Thiện,
Bắc Ninh 12/12  

Trung
cấp

Làm ruộng;
Chi hội
trưởng phụ nữ

Ngọc lợi,
Ngọc Thiện,
Bắc Ninh 03/10/2016   Không

4.

Nguyễn
Thị Huệ 02/07/1995 Nữ

Việt
Nam

kinh không

Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Quang
Châu, xã
Ngọc Thiện 12/12 Đại học

Trung
cấp

Làm ruộng;
Bí thư Đoàn
TN

Quang Châu,
xã Ngọc
Thiện 03/08/2020   Không

5.

Tạ Thị
Khánh 27/10/1981 Nữ

Việt
Nam

kinh không

Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Ngọc Thiện,
Bắc Ninh 9/12      

Làm ruộng;
Chi hội
trưởng phụ nữ

Ngọc Thiện,
Bắc Ninh     Không

6.

Giáp Thị
Lương 30/09/1970 Nữ

Việt
Nam

kinh không

Ngọc
Thiện,
Bắc
Ninh

Tân Trung,
xã Ngọc
Thiện 12/12  

Trung
cấp

Làm ruộng;
Trưởng thôn

Tân Trung,
xã Ngọc
Thiện 21/11/2001   Không

7.

Trịnh Minh
Nam

20/01/1982 Nam
Việt
Nam

Kinh Không

Ngọc
Thiện-
Bắc
Ninh

Thôn Đông,
xã Tân Yên,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Thạc sỹ Cao cấp B
UV BTV,
PCT HĐND
xã

HĐND xã
Ngọc Thiện

20/6/2009
Có

8.

Dương Thị
Thủy

12/6/1980 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không

Ngọc
Thiện-
Bắc
Ninh

Thôn Dinh
Thắm, xã
Tân Yên,
tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Đại học
Trung
cấp

B1
UV BTV, Chủ
tịch
UBMTTQ

Ủy ban
MTTQ xã
Ngọc Thiện

03/2/2007 Có



IV Đơn vị bầu cử số 4 (Gồm thôn: Chậu, Tân Lập 2, Hồng Phúc, Giếng, Đông Lai, Tè, Ngò, Bùi, Kỳ Sơn, Hoàng Vân, Trung
Tiến, Tân Tiến, Đồng Kim)
1.

Nguyễn
Trọng Bình 25/01/1982 Nam

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Ngọc Thiện,
Bắc Ninh 12/12 Đại học Sơ cấp

Làm ruộng; Bí
thư chi bộ

Đông Lai, xã
Ngọc Thiện 22/12/2007 Có

2.

Phạm Thị
Hồng 19/12/1969 Nữ

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Tân Tiến, xã
Ngọc Thiện 12/12 Đại học Trung cấp

Làm ruộng; Bi
thư Chi bộ

Tân Tiến, xã
Ngọc Thiện 03/05/2002   Không

3.

Nguyễn Văn
Long 8/8/1969 Nam

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Kỳ Sơn, xã
Ngọc Thiện 7/10      

Làm ruộng; Phó
thôn

Kỳ Sơn, xã
Ngọc Thiện     Không

4.

Giáp Văn Lộc 28/7/1979 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Tân Yên-
Bắc Ninh

Thôn Phố Bùi,
xã Tân Yên,
tỉnh Bắc Ninh

12/12 Thạc sỹ Cao cấp B1
UV BTV, Chủ
nhiệm Uỷ ban
kiểm tra

UBKT Đảng uỷ
xã Ngọc Thiện

28/10/2006 Có

5.

Nguyễn Thị
Mai 08/10/2000 Nữ

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Tân lập 2, xã
Ngọc Thiện 12/12 Đại học Sơ cấp

Làm ruộng; Bí
thư Đoàn TN

Tân lập 2, xã
Ngọc Thiện 03/04/2003   Không

6.
Trần Thị
Nhẫn

21/4/1982 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Tân Yên-
Bắc Ninh

Thôn Đông- xã
Tân Yên- tỉnh
Bắc Ninh

12/12 Đại học Trung cấp B
ĐUV, PCT
UBMTTQ, Chủ
tịch Hội LHPN

Ủy ban MTTQ
xã Ngọc Thiện

05/10/2009 Không

7.

Trần Thị Kim
Quy 20/03/1971 Nữ

VN kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

thôn Bùi, xã
Ngọc Thiện 12/12 Sơ cấp    

Làm ruộng; Chi
hội trưởng Nông
dân

thôn Bùi, xã
Ngọc Thiện     Không

8.
Nguyễn Tiến
Vinh

13/02/1985 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Tân Yên-
Bắc Ninh

Thôn Nguộn,
xã Tân Yên,
tỉnh Bắc Ninh

12/12 Thạc sỹ Cao cấp B1
UV BTV, PCT
UBND xã

UBND xã Ngọc
Thiện

09/01/2012 Không

V. Đơn vị bầu cử số 5 (Gồm thôn: Chè, Trại Rừng, Bãi Dinh, Mỗ, Nội, Cầu Yêu, Bỉ, Tân Lập 1, Đồi Giềng, Đồi Mạ, Đồng Phương, Công an
xã, Ải, Cả, trung)
1.

Đỗ Đình Duy
Anh 23/12/2004 Nam

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Tân Lập 1, xã
Ngọc Thiện 12/12      

Làm ruộng; Bí
thư ĐTN

Tân Lập 1, xã
Ngọc Thiện 03/6/2025   Không

2.

Thân Thị Huệ 09/8/1985 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Ngọc
Thiện-
Bắc Ninh

Thôn Đồi
Giềng, xã
Ngọc Thiện,
tỉnh Bắc Ninh

12/12 Đại học Trung cấp B
Công chức Phòng
VHXH

Phòng VHXH-
UBND xã Ngọc
Thiện

03/02/2012 Có

3.

Nguyễn Thị
Mai 22/8/1971 Nữ

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Cầu Yêu, xã
Ngọc Thiện        

Làm ruộng; chi
hội phó phụ nữ

Cầu Yêu, xã
Ngọc Thiện    Không 

4.

Hoàng Thị
Trang

10/9/1988 Nữ
Việt
Nam

Kinh
Công
giáo

Liêm Hà,
Ninh
Bình

Thôn Đồi Mạ-
xã Ngọc
Thiện- tỉnh
Bắc Ninh

12/12 Đại học Trung cấp
Tiếng
anh cơ
bản

Công chức Văn
phòng Đảng uỷ

Văn phòng
Đảng uỷ xã
Ngọc Thiện

19/8/2009 Có

5.

Nguyễn Văn
Vỹ 12/02/1971 Nam

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Chè, xã Ngọc
Thiện 8/12   Sơ cấp

Làm ruộng;
BTCB

Chè, xã Ngọc
Thiện 20/03/1992   Không



VI. Đơn vị bầu cử số 6 (Gồm thôn: Đồng Lầm, Ngọc Sơn, Kim Xa, Ngọc Lĩnh, Tam Bình, Tam Hà, Hàm Rồng, Thọ Điền 1,
Thọ Điền 2, Đồng Lạng, Hương, Đồng Long, Núi Tán)

1.

Nguyễn Văn
Chiến 02/03/1981 Nam

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Hương, xã
Ngọc Thiện 12/12 Cao đẳng    

Làm ruộng;
Trưởng thôn

Hương, xã Ngọc
Thiện 03/02/2009   Không

2.

Phạm Thị
Huyền

19/8/1987 Nữ
Việt
Nam

Kinh Không
Ngọc
Thiện-
Bắc Ninh

Thôn Ngọc
Lĩnh, xã Ngọc
Thiện, tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Đại học Trung cấp B2
ĐUV, PCT
UBMTTQ, Chủ
tịch Hội ND

Ủy ban MTTQ
xã Ngọc Thiện

03/8/2009 Có

3.

Đinh Văn
Mười 08/05/1976 Nam

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Kim Xa, xã
Ngọc Thiện 7/12      

Làm ruộng; chi
hội trưởng Nông
dân

Kim Xa, xã
Ngọc Thiện     Không

4.

Nguyễn Thị
Nhiễu 01/9/1971 Nữ

Việt
Nam

kinh không
Ngọc
Thiện,
Bắc Ninh

Tam Bình, xã
Ngọc Thiện 12/12      

Làm ruộng; Phó
thôn

Tam Bình, xã
Ngọc Thiện 03/03/2023   Không

5.

Nguyễn Anh
Tuấn

05/10/1985 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Ngọc
Thiện-
Bắc Ninh

Thôn Thọ Điền
2, xã Ngọc
Thiện, tỉnh Bắc
Ninh

12/12 Đại học Trung cấp B
ĐUV, Phó Ban
VH-XH HĐND
xã

HĐND xã Ngọc
Thiện

08/3/2012
Có


